
TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ 

văn hoá

- Đảng, 

đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 

nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 

chú

1

A Nhương

13/10/2007

062207003341

  Làm nông

Không

Thôn Măng Tách, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Măng Tách, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, thiên chúa giáo

Loại 2

9/12

không

A Nhôn.1985, làm nông

Y Bây,1985, làm nông

2

A Tiến

09/1/2007

062207007072

  Làm nông

Không

Thôn Măng Tách, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Măng Tách, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, thiên chúa giáo

Loại 1

9/12

không

A Vang,1979, làm nông

Y Dơi,1978, làm nông

3

A Thám

22/10/2006

062206001570

  Làm nông

Không

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, thiên chúa giáo

Loại 3

8/12

không

A Thù,1983, làm nông

Y Pheo,1986, làm nông

4

A Khai

20/10/2007

062207003308

  Làm nông

Không

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, tin lành

Loại 3

9/12

không

A Khâm,1985, làm nông

Y Loan,1987, làm nông

5

A Ni

9/9/2007

062207005690

  Làm nông

Không

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, tin lành

Loại 1

9/12

không

A Niêng,1965, làm nông

Y Thoa ng,1964, làm nông

6

A Toàn

24/9/2007

062207004367

  Làm nông

Không

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Gié triêng, tin lành

Loại 2

9/12

không

A Báo,1984, làm nông

Y Dúp,1982, làm nông

Phụ lục 
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TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh

- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ 

văn hoá

- Đảng, 

đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 

nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 

chú

7

A Nhum

19/1/2007

062207000325

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ác, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ác, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Hà Lăng, tin lành

Loại 2

6/12

không

A Nhúa, 1977 (chết)

Y Hàn,1981, làm nông

8

A Xâc

26/2/2007

062207006946

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ác, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ác, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Hà lăng, tin lành

Loại 2

8/12

không

A Sêng,1981, làm nông

Y Thươi,1982, làm nông

9

A Trước

28/11/2007

062207007607

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Xơ đăng, tin lành

Loại 2

9/12

không

A Binh,1981, làm nông

Y Sáo,1983, làm nông

10

A Huỳnh

21/12/2007

062207006279

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Hà Lăng, tin lành

Loại 3

9/12

không

A Lý,1971, làm nông

Y Khổ,1976, làm nông

11

A Thắm

18/12/2007

062207002515

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Hà Lăng, tin lành

Loại 1

9/12

không

A Thết,1985, làm nông

Y Sạp,1985, làm nông

12

A Trổi

01/3/2007

062207004812

  Làm nông

Không

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk ôn, xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Hà Lăng, tin lành

Loại 2

9/12

không

A Thóc,1983, làm nông

Y Hồng,1984, làm nông

13

Lê Xuân Trường

16/11/2006

062206005824

  Làm nông

Không

Thôn Long Yên, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Long Yên, xã Đăk Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

Làm nông

Phụ thuộc

Kinh, không

Loại 2

12/12

Đoàn

Lê Văn Mạnh,1979, làm nông

Bùi Thị Hòe,1983, làm nông
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